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Hudng din soan bai : LUYEN TAP VE LIEN KET TRONG
VAN BAN

LUYEN TAP VE LIEN KET TRONG VAN BAN

1. Hay keé tén cac phep lién két hinh thirc da hoc ¢ Trung hoc co
sO. Lay vi du vé timg phep lién két.

Goi y: Chuy cac phep lién két lap, nai, the,..

2. Chi ra sy thiéu lién két noi dung trong doan vin sau:

Cam boi mot minh trong dém. Bém t6i bung khong nhin rd mit
duong. Trén con duong 4 ay, chiéc xe lan banh rat ém. Khung xe
phia c6 géi ng01 I6ng day bong trang Trang bong bénh noi 1én
qua day Pu Hong D&y ndi nay cd tinh chat quyet dinh dén gid
mua dong bac nudc ta. Nude ta bay gid 1a cia ta roi, cudc doi da
bat dau hung sang.

Goiy:

- Su lién két noi dung thé hién ¢ sy thong nhat dé tai, cha dé
gitta cac cau, cac doan trong van ban va ¢ su trién khai dé tai,
chu dé hop li, 16 gich, thuyét phuc,...

- Cac cau trong doan van trén ndi tiép nhau bang nhiing
phuong thirc lién két hinh thire. Nhung ndi dung ctia cac cau lai
hudng vé nhitng dé tai, chu dé khac nhau. Cac yéu to lién két
hinh thirc phai gan b6 chit ché voi su lién két vé mit noi dung.

3. So s&nh hai doan vin sau va rdt ra nhan xét vé tinh 16 gich
ctia 1ap luan trong hai cach sap xép.

Poan 1
Két qua hoc tap trong hoc ki vira qua cua 16p 10 A4 rat tot:
100% dat diém trung binh tir 7, 5 trd 18n, c6 16 ban dat diém toi
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da trong tat ca cac mon thi hoc ki. Song, trong 16p van con hién
tuong di hoc mudn, con cO ban noi chuyén riéng trong gio hoc.
Lép 10 A4 dé nghi nha trudng khen thudng tap thé 16p.

Poan 2
Lép 10 A4 tuy con hién tuong di hoc mudn, con cO ban noi
chuyén riéng trong gid hoc, nhung két qua hoc tap trong hoc ki
vira qua ctia 16p rat tot: 100% dat diém trung binh tir 7, 5 tré Ién,
c6 16 ban dat diém t6i da trong tat ca cac mon thi hoc Ki. Lop 10
A4 dé nghi nha truong khen thudng tap thé 16p.

Goiy:

- Hai doan van c6 dé tai, chu dé giéng nhau;

- Hai doan van c0 trinh ty sap xép cac y khac nhau. Poan 1
trinh bay wu diém trude, nhuge diém sau. Poan 2 trinh bay
nhuoc diém trude, vu diém sau. Trong truong hop ngudi viét
muon di dén két luan dé nghi nha truong khen thudng thi cach
sap xép nhu doan 2 hop Ii, thuyét phuc hon.

4. X&c dinh c&c phuong tién lién két clu trong cac doan vin
duéi day va chi ra: Chung thudc phép lién két nao; Chlng cé tac
dung gi.

a) HOm sau, vua ra cua dong cho doi, chot thdy mot con rua
vang tir phironq dong lai, noi 1én mdt niede, n6i sBi tiéng nguoi,
tw xung la xur Thanh Giang, théng o viéc troi dat, am duwong,
quy than. Vua mirng ré n6i: “Piéu dé chinh cu gia da bao cho
ta biét trwde”. Bén ding xe bang vang rude vao trong thanh.

(Truyén An Duong Vwong va Mij Chau — Trong Thuy)
Goiy:

- Phuong tién lién két “Vua” duge ding theo phép lip.

- Tac dung: Lién két giita cac cAu, tap trung su chd y vao
nhan vat dugc ndi dén trong 101 ké.
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b) Van hoc dan gian nam trong tong thé van hoa dan gian ra
doi tir Xa xwa VA tiép tuc phat trién cho dén ngay nay (...). O
Viet Nam, van hoc dan glan c6 vi tri va vai tro rdt quan frong.
Trong hang nghin ndm Bdc thudc Va & c&c thoi Ki dan téc chua
CO chir viét hodc chir viét chwa phé cdp, vin hoc dan gian da
dong gop to Ién trong viée gin gii, mai gijia va phat trién ngdn
ngir dan téc, NUOI dwdng tam hon nhan dan.

(Téng quan nén vin hoc Viét Nam qua cac thoi Ki lich si)

Goiy.

- Phuong tién lién két “Van hoc dan gian” duoc ding theo
phep lap;

- Tac dung: Lién két giira cac cau, tap trung su chi y vao dé
tai cua doan.

¢) M4t nha kia c6 hai anh em, cha me mat sém. Ho chdm o
lam lung nén trong nha cing du dn. Roi hai anh em lay vo.
Nhung tir khi ¢6 vo, nguoi anh sinh ra lwoi biéng, bao nhiéu
cOng viéc nang nhoc déu trit cho vo chéng em.

Hai vo' chong nguwoi em thire khuya, ddy som, co gang lam
lung. Thdy thé ngwoi anh so em tranh cong, /ién ban véi v cho
em o riéng.

Nguoi anh chi chia cho em mét gian nha lup xup o trudce cira
CO cay . khé ngot. Con ngwoi anh ¢6 bao nhiéu rudng déu cho lam
ré, ngoi huong sung suong voi vo. Thay em khong ca than, lai
cho 1a dan don, khong di lai véi em nita.

(Cay khé)

Goi y:

- “R6i”, “nhung”, “cOn” duge ding theo phép ndi; ngoai tac
dung lién két, “réi” dién dat trinh tu trudc sau cua su viéc,
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“nhwng”, “con” dién dat quan hé doi chiéu, twong phan vé nghia
gilra Cac cau.
- “Ho”, “thdy thé” dugc dung theo phép thé; ngoai tac dung lién
két con 1am cho 101 vian ngan gon, khong bi trung lap tir ngir.
- “Nguoi anh”, “nguoi em”, “hai anh em” duoc dung theo phép
lap; ngoai tac dung lién két con duy tri sy chl y vao nhan vt
duoc noi dén trong 101 ké.
5. Lya chon c4c phuong tién lién két thich hop véi vi tri /...] va
chi ra phép lién két duogc sir dung.
a) Trong suot thoi Ki dau tranh chong ach thong tri ciia dé quoc
phong kién xam leoc, nhan dan ta da nhiéu phen Idt dé chinh
quyén ciia bon dé hé. [...] chi véi chién thing Bach Bdng cua
Ngb Quyen nam 938 thi méi cham dirt dugc ach thong tri clia
phong kién phwong Bdc va mo dau thoi Ki quoc gia déc ldp.
(Theo sach Vin hoc Viét Nam thé ki X —
nita dau thé ki XVII1)
b) Van hoc dan gian la mgt kho tang chang nhitng quy bau vé
chat ma con phong phu vé lwong. Su phéat trién manh mé [...] ¢
nuoc ta co co so tu nhitng diéu kién lich si nhat dinh.
(Téng quan nén van hoc Viét Nam qua cac thoi Ki lich sit)
C) Van hoc chir Han c6 mét sé lwong tac pham rdt Ién. [...] 1a
nhitng t4c phdam vin hoc chinh ludn va van hoc hinh tuong
thuéc di loai, viét theo thé tan van, bién van Va vin van.
(Téng quan nén van hoc Viét Nam qua cac thoi Ki lich sit)
Goiy:
- (2): Nhung — ding theo phép nbi.
- (b): cua van hoc dan gian - dugc dung theo pheép lap.
- (¢): D6 - duoce dung theo phép thé.
6. Phan tich cac binh dién va cic phuong tién lién két da sir
dung trong bai viét s6 5 cia anh (chi).
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Goiy:
- Cac binh dién:

+ Bai viét da thé hién sy lién két noi dung nhu thé nao?

+ Bai viét da thé hién sy lién két hinh thirc ra sao?

- Cé4c phuong tién lién két: Bai viét d3 st dung nhimng
phuong tién nao dé thé hién su lién két noi dung va lién két hinh
thire? T4c dung ctia cAc phuong tién lién két ay 1a gi?
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	LUYỆN TẬP VỀ LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN
	1. Hãy kể tên các phép liên kết hình thức đã học ở Trung học cơ sở. Lấy ví dụ về từng phép liên kết.
	Gợi ý: Chú ý các phép liên kết lặp, nối, thế,…
	2. Chỉ ra sự thiếu liên kết nội dung trong đoạn văn sau:
	Cắm bơi một mình trong đêm. Đêm tối bưng không nhìn rõ mặt đường. Trên con đường ấy, chiếc xe lăn bánh rất êm. Khung xe phía cô gái ngồi lồng đầy bóng trăng. Trăng bồng bềnh nổi lên qua dãy Pú Hồng. Dãy núi này có tính chất quyết định đến gió mùa đông...
	Gợi ý:
	- Sự liên kết nội dung thể hiện ở sự thống nhất đề tài, chủ đề giữa các câu, các đoạn trong văn bản và ở sự triển khai đề tài, chủ đề hợp lí, lô gích, thuyết phục,…
	- Các câu trong đoạn văn trên nối tiếp nhau bằng những phương thức liên kết hình thức. Nhưng nội dung của các câu lại hướng về những đề tài, chủ đề khác nhau. Các yếu tố liên kết hình thức phải gắn bó chặt chẽ với sự liên kết về mặt nội dung.
	3. So sánh hai đoạn văn sau và rút ra nhận xét về tính lô gích của lập luận trong hai cách sắp xếp.
	Đoạn 1
	Kết quả học tập trong học kì vừa qua của lớp 10 A4 rất tốt: 100% đạt điểm trung bình từ 7, 5 trở lên, có 16 bạn đạt điểm tối đa trong tất cả các môn thi học kì. Song, trong lớp vẫn còn hiện tượng đi học muộn, còn có bạn nói chuyện riêng trong giờ học....
	Đoạn 2
	Lớp 10 A4 tuy còn hiện tượng đi học muộn, còn có bạn nói chuyện riêng trong giờ học, nhưng kết quả học tập trong học kì vừa qua của lớp rất tốt: 100% đạt điểm trung bình từ 7, 5 trở lên, có 16 bạn đạt điểm tối đa trong tất cả các môn thi học kì. Lớp 1...
	Gợi ý: (1)
	- Hai đoạn văn có đề tài, chủ đề giống nhau;
	- Hai đoạn văn có trình tự sắp xếp các ý khác nhau. Đoạn 1 trình bày ưu điểm trước, nhược điểm sau. Đoạn 2 trình bày nhược điểm trước, ưu điểm sau. Trong trường hợp người viết muốn đi đến kết luận đề nghị nhà trường khen thưởng thì cách sắp xếp như đo...
	4. Xác định các phương tiện liên kết câu trong các đoạn văn dưới đây và chỉ ra: Chúng thuộc phép liên kết nào; Chúng có tác dụng gì.
	a) Hôm sau, vua ra cửa đông chờ đợi, chợt thấy một con rùa vàng từ phương đông lại, nổi lên mặt nước, nói sõi tiếng người, tự xưng là xứ Thanh Giang, thông tỏ việc trời đất, âm dương, quỷ thần. Vua mừng rỡ nói: “Điều đó chính cụ già đã báo cho ta biết...
	(Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thuỷ)
	Gợi ý: (2)
	- Phương tiện liên kết “Vua” được dùng theo phép lặp.
	- Tác dụng: Liên kết giữa các câu, tập trung sự chú ý vào nhân vật được nói đến trong lời kể.
	b) Văn học dân gian nằm trong tổng thể văn hoá dân gian ra đời từ xa xưa và tiếp tục phát triển cho đến ngày nay (…). Ở Việt Nam, văn học dân gian có vị trí và vai trò rất quan trọng. Trong hàng nghìn năm Bắc thuộc và ở các thời kì dân tộc chưa có chữ...
	(Tổng quan nền văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử)
	Gợi ý: (3)
	- Phương tiện liên kết “Văn học dân gian” được dùng theo phép lặp;
	- Tác dụng: Liên kết giữa các câu, tập trung sự chú ý vào đề tài của đoạn.
	c) Một nhà kia có hai anh em, cha mẹ mất sớm. Họ chăm lo làm lụng nên trong nhà cũng đủ ăn. Rồi hai anh em lấy vợ. Nhưng từ khi có vợ, người anh sinh ra lười biếng, bao nhiêu công việc nặng nhọc đều trút cho vợ chồng em.
	Hai vợ chồng người em thức khuya, dậy sớm, cố gắng làm lụng. Thấy thế người anh sợ em tranh công, liền bàn với vợ cho em ở riêng.
	Người anh chỉ chia cho em một gian nhà lụp xụp ở trước cửa có cây khế ngọt. Còn người anh có bao nhiêu ruộng đều cho làm rẽ, ngồi hưởng sung sướng với vợ. Thấy em không ca thán, lại cho là đần độn, không đi lại với em nữa.
	(Cây khế)
	Gợi ý: (4)
	- “Rồi”, “nhưng”, “còn” được dùng theo phép nối; ngoài tác dụng liên kết, “rồi” diễn đạt trình tự trước sau của sự việc, “nhưng”, “còn” diễn đạt quan hệ đối chiếu, tương phản về nghĩa giữa các câu.
	- “Họ”, “thấy thế” được dùng theo phép thế; ngoài tác dụng liên kết còn làm cho lời văn ngắn gọn, không bị trùng lặp từ ngữ.
	- “Người anh”, “người em”, “hai anh em” được dùng theo phép lặp; ngoài tác dụng liên kết còn duy trì sự chú ý vào nhân vật được nói đến trong lời kể.
	5. Lựa chọn các phương tiện liên kết thích hợp với vị trí […] và chỉ ra phép liên kết được sử dụng.
	a) Trong suốt thời kì đấu tranh chống ách thống trị của đế quốc phong kiến xâm lược, nhân dân ta đã nhiều phen lật đổ chính quyền của bọn đô hộ. […] chỉ với chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 thì mới chấm dứt được ách thống trị của phong kiến...
	(Theo sách Văn học Việt Nam thế kỉ X –
	nửa đầu thế kỉ XVIII)
	b) Văn học dân gian là một kho tàng chẳng những quý báu về chất mà còn phong phú về lượng. Sự phát triển mạnh mẽ […] ở nước ta có cơ sở từ những điều kiện lịch sử nhất định.
	(Tổng quan nền văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử) (1)
	c) Văn học chữ Hán có một số lượng tác phẩm rất lớn. […] là những tác phẩm văn học chính luận và văn học hình tượng thuộc đủ loại, viết theo thể tản văn, biền văn và vận văn.
	(Tổng quan nền văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử) (2)
	Gợi ý: (5)
	- (a): Nhưng – dùng theo phép nối.
	- (b): của văn học dân gian  - được dùng theo phép lặp.
	- (c): Đó - được dùng theo phép thế.
	6. Phân tích các bình diện và các phương tiện liên kết đã sử dụng trong bài viết số 5 của anh (chị).
	Gợi ý: (6)
	- Các bình diện:
	+ Bài viết đã thể hiện sự liên kết nội dung như thế nào?
	+ Bài viết đã thể hiện sự liên kết hình thức ra sao?
	- Các phương tiện liên kết: Bài viết đã sử dụng những phương tiện nào để thể hiện sự liên kết nội dung và liên kết hình thức? Tác dụng của các phương tiện liên kết ấy là gì?


